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 TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN  

TỔ: TIẾNG ANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH KHỐI LỚP 10 IELTS 

HỌC KÌ II (từ ngày 13/01/2025 đến ngày 30/5/2025) 

(Năm học 2024 - 2025) 

Tuần Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt 

Tuần 22 

13/01/2025 

đến 18/01/2025 

20,21,22/01/2024 

UNIT 5 

 

AMBITION 

6 (1t) VOCABULARY Describing jobs and work 

(1t) GRAMMAR Will/ Going to - Conditional Type 1 

(1t) LISTENING Prediction of the next details in listening 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: family 

Tết Âm Lịch: Nghỉ từ 23/01/2025 (thứ Năm) đến hết ngày 03/02/2025 (Mùng 6 tết) 

Tuần 23 

03/02/2025 

đến 08/02/2025 

UNIT 5 

 

AMBITION 

6 (1t) GRAMMAR            Defining and Non-defining Relative Clause 

(1t) WORD SKILL Prefixes 

(1t) READING                  Ideal jobs 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Food  

Tuần 24 

10/02/2025 

đến 15/02/2025 

UNIT 5 

 

AMBITION 

6 (1t) SPEAKING Making comparisons of different jobs 

(1t) WRITING Application letters 

(1t) CULTURE Entrepreneurs 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Health 
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Tuần 25 

17/02/2025 

đến 22/02/2025 

UNIT 6 

 

MONEY 

6 (1t) VOCABULARY Talking about shops and services 

(1t) GRAMMAR Conditional Type 2 

(1t) LISTENING Identifying the kind of information to listen 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Internet and computers 

Tuần 26 

24/02/2025 

đến 01/3/2025 

UNIT 6 

 

MONEY 

6 (1t) GRAMMAR Past Perfect 

(1t) WORD SKILL Use of different verb patterns 

(1t) Review 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Language 

Tuần 27 

03/3/2025 

đến 08/3/2025 
UNIT 6 

 

MONEY 

6  

(1t) READING    A multi-millionaire 

(1t) SPEAKING Comparing and justifying ideas 

(1t) WRITING Opinion essays 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Leisure 

 

Tuần 28 

10/3/2025 

đến 15/3/2025 

UNIT 6 

 

MONEY 

6 (1t) CULTURE The World Bank 

(1t) REVIEW 6 

(1t) REVIEW 6 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Media and TV 

 

Tuần 29 

17/3/2025 

đến 22/3/2025 
UNIT 7 

 

TOURISM 

6 (1t) VOCABULARY Describing tourist attractions 

(1t) GRAMMAR Present Perfect – Past Simple 

(1t) LISTENING Emphatic stress 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Advertising 

Tuần 30 

24/3/2025 

đến 29/3/2025 

UNIT 7 
 

TOURISM 

6 (1t) GRAMMAR            Reported Speech 

(1t) WORD SKILL Compound nouns – Compound sentences 

(1t) READING                Types of holidays 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Animals 
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Tuần 31 

31/3/2025 

đến 05/4/2025 

UNIT 7 
 

TOURISM 

6 (1t) SPEAKING Planning a holiday trip  

(1t) WRITING Holiday blogs  

(1t) CULTURE Landscapes  

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Art 

Tuần 32 

08/4/2025 

đến 12/4/2025 

UNIT 8 
 

SCIENCE 

6 (1t) VOCABULARY Describing gadgets 

(1t) GRAMMAR Passive (Present Simple and Past Simple) 

(1t) LISTENING Identifying the speaker’s intentions 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Building and housing 

Tuần 33 

14/4/2025 

đến 19/4/2025 
UNIT 8 

 

SCIENCE 

6 (1t) GRAMMAR            Passive (Present Perfect, Future and Modal verbs) 

(1t) WORD SKILL Use of collocations (Verbs+ prepositions) 

(1t) READING               Great inventions 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Business 

Tuần 34 

21/4/2025 

đến 26/4/2025 

UNIT 8 
 

SCIENCE 

6 (1t) SPEAKING Making a complaint 

(1t) WRITING Letter of complaint 

(1t) CULTURE Virtual Education 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Characters and People 

Tuần 35 

28/4/2025 

đến 03/5/2025 

Ôn tập – kiểm tra học 

kì II 

(dự kiến) 

6 (3t) Ôn Tập 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Crime 

Tuần 36 

05/5/2025 

đến 10/5/2025 

Ôn tập – kiểm tra học 

kì II 

(dự kiến) 

6 (3t) Ôn Tập 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Punishment 

Tuần 37 

12/5/2025 

đến 17/5/2025 

Ôn tập – kiểm tra học 

kì II 

(dự kiến) 

6 (3t) Ôn Tập 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Money 



4 

Tuần 38 

19/5/2025 

đến 24/5/2025 

Ôn tập – kiểm tra học 

kì II 

(dự kiến) 

6 (3t) Ôn Tập 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Education  

 

Tuần 39 

26/5/2025 

đến 31/5/2025 
Ôn tập – kiểm tra học 

kì II 

(dự kiến) 

6  

 

Duyệt của Hiệu trưởng                           Tổ trưởng Tổ chuyên môn  

            

 

 

   LÊ THANH XUÂN      LÊ THỊ MỸ HÀ 



1 

 TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN  

TỔ: TIẾNG ANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH KHỐI LỚP 11 IELTS 

HỌC KÌ II (từ ngày 13/01/2025 đến ngày 30/5/2025) 

(Năm học 2024 - 2025) 

Tuần 22 

13/01/2025 

đến 18/01/2025 

20,21,22/01/2024 

UNIT 5 

 

TECHNOLOGY 

6 

VOCABULARY Describing communication technology 

GRAMMAR Quantifiers 

LISTENING Distinguishing Facts – Opinions 

IELTS: (VOL 5) Test 1 Passage 1: WHAT THE MANAGERS REALLY DO? 

Tết Âm Lịch: Nghỉ từ 23/01/2025 (thứ Năm) đến hết ngày 03/02/2025 (Mùng 6 tết) 

Tuần 23 

03/02/2025 

đến 08/02/2025 

UNIT 5 

 

TECHNOLOGY 

6 GRAMMAR            must vs have to, modals in the past 

WORD SKILLS Adjective + preposition 

READING            Clever machines 

IELTS: (VOL 5) Test 1 Passage 2 HOW WELL DO WE CONCENTRATE? 

Tuần 24 

10/02/2025 

đến 15/02/2025 

UNIT 5 

 

TECHNOLOGY 

6 SPEAKING Photo comparison 

WRITING An internet forum post 

CULTURE Benjamin Franklin 

REVIEW 5  

IELTS: (VOL 5) Test 1 Passage 3 IMPROVING PATIENT SAFETY 
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Tuần 25 

17/02/2025 

đến 22/02/2025 

UNIT 6 

 

HIGH-FLYERS 

6 VOCABULARY Describing character 

GRAMMAR            Cleft sentences 

LISTENING            Identifying linking words and phrases 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: family 

Tuần 26 

24/02/2025 

đến 01/3/2025 

UNIT 6 

 

HIGH-FLYERS 

6 GRAMMAR            Gerunds, Perfect Gerunds, Perfect Participles 

WORD SKILLS Phrasal verbs (2) 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Food 

Tuần 27 

03/3/2025 

đến 08/3/2025 

UNIT 6 

 

HIGH-FLYERS 

6 READING Rachel Carson 

SPEAKING Guided conversation 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Health 

Tuần 28 

10/3/2025 

đến 15/3/2025 

UNIT 6 

 

HIGH-FLYERS 

6 WRITING A for and against essay 

CULTURE British public schools 

REVIEW 6 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Internet and 

computers 

Tuần 29 

17/3/2025 

đến 22/3/2025 
UNIT 7 

 
ARTISTS 

6 VOCABULARY Talking about the arts 

GRAMMAR             The passive 

LISTENING              Listening for implications and subtext 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Language 

Tuần 30 

24/3/2025 

đến 29/3/2025 

UNIT 7 
 

ARTISTS 

6 GRAMMAR             have something done 

WORD SKILLS Indefinite pronouns 

READING             Graffiti’s softer side 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Leisure 
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Tuần 31 

31/3/2025 

đến 05/4/2025 
UNIT 7 

 
ARTISTS 

6 SPEAKING Photo comparison and role play 

WRITING A school magazine entry 

CULTURE To he - Vietnamese craftwork 

REVIEW 7 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Media and TV  

Tuần 32 

08/4/2025 

đến 12/4/2025 

UNIT 8 
 

CITIES 

6 VOCABULARY Talking about cities 

GRAMMAR             The third conditional 

LISTENING              Identifying the context of a conversation 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Advertising 

Tuần 33 

14/4/2025 

đến 19/4/2025 
UNIT 8 

 
CITIES 

6 GRAMMAR            Participle and Infinitive clauses 

WORD SKILLS Verb patterns 

READING             Cities in the Future 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Animals 

Tuần 34 

21/4/2025 

đến 26/4/2025 
UNIT 8 

 
CITIES 

6 SPEAKING Guided conversation 

WRITING A formal letter 

CULTURE The Mekong River 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Art  

Tuần 35 

28/4/2025 

đến 03/5/2025 

Ôn tập – kiểm tra 

học kì II 

(dự kiến) 

6 REVIEW FOR SECOND-SEMESTER TEST 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Building and 

housing 

Tuần 36 

05/5/2025 

đến 10/5/2025 

Ôn tập – kiểm tra 

học kì II 

(dự kiến) 

6 REVIEW FOR SECOND-SEMESTER TEST 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Business 

Tuần 37 

12/5/2025 

đến 17/5/2025 

Ôn tập – kiểm tra 

học kì II 

(dự kiến) 

6 REVIEW FOR SECOND-SEMESTER TEST 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề: Characters and 

People 
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Tuần 38 

19/5/2025 

đến 24/5/2025  

6 REVIEW FOR SECOND-SEMESTER TEST 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề:  

Tuần 39 

26/5/2025 

đến 31/5/2025  

6 REVIEW FOR SECOND-SEMESTER TEST 

(3t) buổi 2: luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chủ đề:  

 

Duyệt của Hiệu trưởng                           Tổ trưởng Tổ chuyên môn  

            

 

   LÊ THANH XUÂN     LÊ THỊ MỸ HÀ 


